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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 
  

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 

(Tính đến ngày 31/12/2021) 

 

I. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT  

 
 

STT Tên tổ chức hành nghề 

luật sư 

Địa chỉ trụ sở Trưởng  

Văn phòng luật sư/ 

Giám đốc Công ty luật 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Ghi chú 

1 Văn phòng luật sư Hồ Mai Huy Số 5/8 đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Tấn Tài, 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

Hồ Mai Huy 1971 1617TP/LS-

CCHN 

Ngày 08/7/2002 

 

2 Văn phòng luật sư Duy Phước Lô TM11-10, Khu đô thị mới 

Đông Bắc (Khu K1), phường 

Mỹ Bình, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

Phạm Văn Phước 1960 1069/TP/LS-

CCHN 

Ngày 20/5/2002 

 

3 

 

Văn phòng luật sư Thanh Thủy Số 19, Khu phố 2, thị trấn 

Phước Dân, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận  

Trần Thanh Thủy 1955 7544/TP/ĐG-

CCHN 

Ngày 18/3/2011 

 

4 Văn phòng luật sư Phúc Nguyên Số 37A đường Tự Đức, 

phường Bảo An, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Lê Thanh Sơn 1973 1071/TP/LS-

CCHN 

Ngày 20/5/2002 
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5 Văn phòng luật sư Ngọc Khánh Khu phố 10, phường Phước 

Mỹ, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Văn Khánh 1961 6952/TP/LS-

CCHN Ngày 

29/10/2010 

 

6 Văn phòng luật sư  Minh Nhật Khu phố 7, phường Đô Vinh, 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Trần Thị Bích Thủy 1973 1700/TP/LS-

CCHN 

Ngày 18/9/2002 

0913.676

.549 

7 Văn phòng luật sư Phan Hùng Lô TM 46 - 28, khu K1, 

phường Mỹ Bình, thành phố 

Phan Rang -    Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

Phan Hùng 1980 5001/TP/LS-

CCHN 

Ngày 27/8/2008 

 

8 Văn phòng luật sư Nhất Linh Số 13 đường Hàm Nghi, 

phường Phước Mỹ, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Hứa Thanh Kha 1955 4817/TP/LS-

CCHN 

Ngày 29/4/2008 

 

9 Văn phòng luật sư Hải Phát Số 32 đường Ngô Gia Tự, 

phường Đài Sơn, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Đào Văn Phòng 1954 11401/TP/LS-

CCHN Ngày 

23/12/2014 

 

10 Văn phòng luật sư Minh Hà Số 110 đường Trần Phú, 

phường Phủ Hà, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Nguyễn Minh Hà 1962 13958/TP/LS-

CCHN 

Ngày 13/4/2017 

 

11 Công ty Luật TNHH Một thành 

viên Trung Hiếu 

Số 16 đường Phạm Hồng 

Thái, phường Mỹ Hương 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Lê Trung 1956 6817/TP/LS-

CCHN 

Ngày 23/8/2010 

 

12 Công ty Luật TNHH Một thành 

viên Sài Gòn – Bến Thành 

Số 173 đường Lê Duẩn 

(QL1A), phường Phủ Hà, 

thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Phạm Hữu Quốc 1982 12507/TP/LS-

CCHN 

Ngày 19/02/2016 
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II. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ  

 
STT Tên tổ chức hành nghề 

luật sư 

Địa chỉ trụ sở Trưởng Chi nhánh Ngày tháng 

năm sinh 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Ghi chú 

1 Chi nhánh Văn phòng luật 

sư Thanh Thủy 

Số 181 đường 21/8, phường 

Phước Mỹ, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

Trần Đăng Khoa 1988 12282/TP/LS-

CCHN 

Ngày 09/11/2015 

 

2 Chi nhánh Công ty luật 

TNHH Hoàng Long P&T 

Ninh Thuận 

Số 147 đường Ngô Gia Tự, 

phường Thanh Sơn thành 

phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

Vũ Tiến Bằng 1960 18096/TP/LS-

CCHN 

Ngày 11/5/2020 

Tạm ngưng hoạt 

động từ ngày 

01/01/2022 đến 

ngày 31/12/2022 
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